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NĂM HỌC 2016 – 2017
	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Trình độ

đào tạo
	Điểm
	Xếp loại CM
	Ghi chú

	1
	Nhữ Đình Vi
	1979
	Đại học toán
	17.3
	Giỏi
	

	2
	Nhữ Đình Quý
	1962
	Đại học toán
	17.08
	Giỏi
	

	3
	Vũ Thị Kim Phương
	1969
	CĐ toán
	17.3
	Giỏi
	

	4
	Trần Huy Cầu
	1959
	Đại học sinh
	17.3
	Giỏi
	

	5
	Nhữ Văn Thành
	1979
	Thạc sĩ Hóa
	17.25
	Giỏi
	

	6
	Vũ Đăng Hoà
	1972
	Đại học TD
	17.25
	Giỏi
	

	7
	Vũ Đình Hào
	1979
	ĐH Nhạc
	17.4
	Giỏi
	

	8
	Phan Thị Thủy
	1995
	CĐSP lý
	15.88
	Khá
	

	9
	Vũ Thị Điệm
	1985
	CĐ mỹ thuật
	16.33
	Khá
	

	10
	Nhữ Thị Hạ
	1990
	CĐ toán - Tin
	16.0
	Khá
	

	11
	Vũ Thị Hạnh
	1979
	ĐH Văn
	17.63
	Giỏi
	

	12
	Vũ Thị Đào
	1983
	ĐH Văn
	16.75
	Khá
	

	13
	Vũ Trọng Thuấn
	1978
	ĐH Địa
	17.17
	Giỏi
	

	14
	Vũ Thị Vân
	1969
	ĐH CTr
	17.5
	Giỏi
	

	15
	Phạm Văn Dược
	1976
	ĐH Sử
	16.75
	Khá
	

	16
	Nguyễn Thị Uyên
	1983
	ĐH Sử
	17.0
	Giỏi
	

	17
	Vũ Kim Thơ
	1989
	ĐH Văn
	14.5
	Khá
	

	18
	Vũ Thị Dung
	1988
	CĐ T.Anh
	16.92
	Khá
	


	Tổng hợp:                Tổng số tiết dạy: 18 tiết

                   Trong đó : +  Có 11 tiết Giỏi đạt 61.1 %
                                     +  Có 07 tiết Khá đạt  38.9 %
                                     +  Có 0  tiết TB đạt 0 %
                                     +  Có 0  tiết yếu đạt 0%  
	P. Hiệu trưởng

Đỗ Văn Thạo




